
 

 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

 

      Số:         /TB-BVKVNH          Ngọc Hồi, ngày        tháng 10 năm 2024  

 

THÔNG BÁO 

V/v yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất sinh phẩm 

xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 

Kính gửi: Các đơn vị trong và ngoài tỉnh. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất sinh phẩm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Ngọc Hồi năm 2024 cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Báo giá ký đóng dấu của đơn vị gửi về địa chỉ: Phòng văn thư Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Huệ, Tổ dân 

phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).  

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 

10 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày thông 

báo yêu cầu báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

TT Tên vật tư y tế Quy cách ĐVT Số lượng  Ghi chú 

1 Bơm kim tiêm 50ml 01 cái/ túi Cái  1.000   

2 Bơm tiêm 10ml  01 cái/ túi Cái  6.000   

3 Bơm tiêm 1ml  01 cái/ túi Cái  1.000   

4 Bơm tiêm 20ml  01 cái/ túi Cái  6.000   

5 Bơm tiêm 5ml  01 cái/ túi Cái  60.000   

6 Chỉ Chromic catgut 0 kim tròn  Hộp/ 30 sợi Sợi  30   

7 Chỉ Nylon 2/0 kim cắt Hộp/ 30 sợi Sợi  150   

8 Chỉ Nylon 3/0 kim cắt Hộp/ 30 sợi Sợi  600   

9 Chỉ Polyglactin 910 số 1 kim Hộp/ 36 sợi Sợi  500   



 

 
tròn 

10 
Đầu col vàng 20-200 µl có khía 

và không khía 
1000 cái / túi Cái  5.000   

11 
Dây thở oxy người lớn 2 nhánh 

và trẻ lớn 

Thùng 100 

cái 
Cái  600   

12 
Dây truyền dịch (kèm kim cánh 

bướm) 

Thùng/ 500 

Bộ 
Bộ  20.000   

13 Điện cực tim  Bịch/50 cái Cái  2.000   

14 

Gạc phẩu thuật ổ bụng CQTT 

30cm x 40cm x 8 lớp (đã tiệt 

trùng) 

Bịch/ 10 

miếng 
Miếng  4.000   

15 Gạc vaselin  
10 miếng/ 

hộp 
Miếng  1.000   

16 Găng tay phẫu thuâṭ số 7 Hộp 50 đôi Đôi  10.000   

17 Găng tay trần size S; M Hộp 50 đôi Đôi  5.000   

18 
Giấy điện tim (110mmx140mm 

x200mm/ tờ) 
Xấp  Xấp  200   

19 Khẩu trang y tế 03 lớp Hộp 50 cái Cái  20.000   

20 Kẹp rốn tiệt trùng  Hộp/ 100 cái Cái  1.000   

21 Kim châm cứu Ø 0.3x25mm 100 cái/ hộp Cái  70.000   

22 Kim châm cứu Ø 0.3x50mm 100 cái/ hộp Cái  30.000   

23 Kim Lase nội mạch 01 Cái/ túi Cái  100   

24 
Kim luồn ven số 18 có cửa, có 

đầu bảo vệ bằng nhựa 

Hộp/ 

100 cái 
Cái  500   

25 
Kim luồn ven số 22 có cửa, có 

đầu bảo vệ bằng nhựa 

Hộp/ 

100 cái 
Cái  1.200   

26 
Kim luồn ven số 24, có đầu bảo 

vệ bằng nhựa 

Hộp/ 

100 cái 
Cái  1.000   

27 Kim tiêm số 18  Cái  Cái  34.000   

28 Huyết áp kế người lớn Hộp 1 bộ Bộ  50   

29 Lưỡi dao mổ các số Hộp 100 cái Cái  1.000   

30 Nhiệt kế thủy ngân Hộp/ 1 cái Cái  120   

31 
Phim X-Quang kỹ thuật số, kích 

thước 20x25cm 
Hộp 100 tờ Tờ  5.000 

  

32 
Sonde dạ dày có nắp các số 12-

16 
Hộp 50 Cái Cái  200 

  

33 Sonde Foley 2 nhánh các số Hộp/10 cái Cái  500   

34 
Túi đựng nước tiểu có khóa có 

dây 

Thùng 250 

Cái 
Cái  500 

  

35 Ống nghiệm Heparin nắp đen 100 cái/ khay Cái  7.200   

36 Nhang ngải cứu Bì 10 cây Cây 300   

37 Airway số 3,4 Hộp 100 cái Cái  200   

38 Băng cá nhân Hộp 100 cái Cái  40.000   

39 Kim chọc dò tủy sống số 27 Hộp 50 cái Cái  1.000   

40 Kim cấy chỉ   Cái  1.650   

41 
Lưới điều trị thoát vị bẹn 15 cm 

x 15 cm 
1 hộp 5 

miếng 
Miếng  5,00 

  

42 
Khoanh kháng sinh Amoxicilin 

+ acid clavulanic 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

43 
Khoanh kháng sinh Ampicilin + 

sulbactam 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  



 

 

44 Khoanh kháng sinhAmikacin 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

45 Khoanh kháng sinh Agiclari  
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

46 Khoanh kháng sinh Cefdinir 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

47 Khoanh kháng sinh Ceftizoxim 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

48 Khoanh kháng sinh Ceftazidim 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

49 Khoanh kháng sinh Cefotiam 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

50 Khoanh kháng sinh Cefixim 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

51 Khoanh kháng sinh Gentamicin 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

52 Khoanh kháng sinh Tobramycin 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

53 
Khoanh kháng sinh 

Moxifloxacin 

50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

54 
Khoanh kháng sinh Spiramycin 

+ Metronidazol 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

55 Sunfloxacin  
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

56 Vancomycin 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

57 Khoanh kháng sinh Tetracyclin  
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

58 Khoanh kháng sinh Itraconazol 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

59 
Khoanh kháng sinh Nystatin 

(Binystar) 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

60 Khoanh kháng sinh Ketoconazol 
50 Khoanh/ 

Lọ 
Khoanh 200 

  

61 
Hóa chất rửa dùng cho máy 

phân tích huyết học 

Can 5 Lít 

(SFRI SAS/ 

Pháp)  

can 10 

  

62 Dung dịch Isotonac 3 

Thùng 18 lít 

(Nihon 

Kohden) 

Thùng 10 

  

63 Test nhanh Hpylori Ag 50 Test/ Hộp Test 200   

Tổng cộng: 63 khoản     342.625   

Trân trọng thông báo!   

 Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    
- Ban giám đốc;  
- Phòng TCHC (đăng tải lên 

TTTĐT Bệnh viện);    
- Lưu: VT, TCKT, KD.   

                                        

  

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 
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